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-                                            

   m p  n - C   t   p   n t  : Bà   u  n       u     

C       t  m n  n   n:   Ông   u  n       u n 

                                           Ôn    u  n Văn   ôn  

-                   B   o n        ươn    ảo -   ư ký     án n ân 

dân quận  Đ, t  n  p ố     ội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   Đ,         ố    N        

gia phiên tòa: Ôn   o n   u n  n  - Kiểm sát viên 
 

Ngày 05 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở     án n ân dân quận  Đ, t  n  

p ố Hà Nội mở p iên t   xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 

227/2021/TLST-HS ngày 07/9/2021 t eo Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử số 

180/2021/QĐXXS - HS ngày 23 tháng 9 năm 2021 đối với b   áo:  

Lê Trọng Q, sinh năm 1965. ĐK KTT: Số n   229, n õ  , tổ B, p ườn  

K , quận  Đ,     ội; Dân tộ : Kinh;  rìn  độ văn  ó : Lớp 7/10;    ề 

n  iệp: L o độn  tự do; Con ông Lê  rọn    (đã   ết); Con bà Lê     C. Có vợ 

l  Lê       và 02  on ( on lớn sin  năm 1994,  on n ỏ sin  năm 2004).  iền 

án, tiền sự: K ôn .  

Nhân thân: Bản án số 233/2014/ SS  n    18/11/2014  ủ      án n ân 

dân quận  Đ xử p ạt 09 t án  Cải tạo k ôn   i m  iữ về tội “Đán  bạ ”. C  p 

  n  xon   ìn  p ạt n    10/10/2015 đã đượ  xó  án tí  . 

 iện đ n  b  áp dụn  biện p áp n ăn   ặn C m đi k ỏi nơi  ư tr . (Có 

mặt tại p iên t  ). 

* Ngƣời bị hại: Ông Lê  rọn  V, sin  năm 1968. Đ     ỉ: Số n   230, 

n õ  , tổ B, p ườn  K , quận  Đ,     ội. Có mặt tại p iên t  .    
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

  eo  á  t i liệu  ó tron   ồ sơ vụ án v  di n biến tại p iên t  , nội dun  

vụ án đượ  tóm tắt n ư s u:  

B   áo Lê  rọn  Q l   n  ruột  ủ  ôn  Lê  rọn  V. Xu t p át từ mâu 

t uẫn tron   uộ  sốn  v  tron  việ    ăm só  mẹ đẻ nên đã  ó lần to tiến  với 

nhau. K oản  10  iờ n    12/3/2021, Q n ồi nói   u ện với  n  tr i l  ôn  Lê 

 rọn    tại tần  1 n   Q ở số n   229, n õ  , tổ B, p ườn  KH. Trong khi nói 

  u ện Q  ó nói to v  văn  tụ . Con  ái ôn  V ở số n   330 bên  ạn  t    vậ  

  o rằn  ôn  T, ông Q đ n  nói  á  v n đề liên qu n đến ôn  V nên báo ông V 

đ n  ở  ần đó. Ông V về đứn  trướ   ử  n   mìn    ửi s n  n   Q. Q cũn  n ó 

r   ử    ửi s n  n   ôn  V. Ông T bỏ về. 

C ửi n  u một l  , Q bố  nắm  át trướ   ử  n   ném về p í  ôn  V 

n ưn  k ôn  tr n . Ôn  V v o n    ầm đoạn  ậ  tre dì  k oản   ơn 1m   ạ  

r  vụt về p í  ôn  Q. Ông Q đón   ử  nên  ậ  tr n   ử   ã  p ần đầu  ậ . Q 

v o n    ầm   iế  điều     (d i k oản  70 m, đườn  kín  5 m, p ần đầu bọ  

n ự  m u v n ), mở  ử  ném về p í  ôn  V; tr n  v o p ần trán, mặt l m ôn  

V b    ả  máu. Ông V tiếp tụ   ầm  ậ  vụt về p í  Q n ưn  Q dùn    ế đỡ nên 

k ôn  tr n  n ười. S u đó, ôn  V đượ  đư  đến Bện  viện Quân   103   p  ứu 

điều tr , từ n    12/3/2021 đến n    23/3/2021 r  viện với t ươn  tí    ã  

xươn     má  un  tiếp trái, vết t ươn  p ần mềm    má - t ái dươn  trái, tổn 

t ươn  n án  trái dâ  VII, đã đượ  xử trí p ẫu t uật k âu vết t ươn , nắn   ỉn  

kết xươn     má  un  tiếp bằn  nẹp vít. 

Vật   ứng     vụ  n đã t u g ữ gồm:  

- 01 điều     d i 70 m, đườn  kín  5 m, p ần đầu bọ  n ự  m u v n  

(do Q  i o nộp).    

- 01  ậ  tre dài 140 m đượ  qu n băn  dín  trắn , p ần đầu  ó 01 đoạn 

sắt p i6 n ô r  k oản  3 m, trên t  n  tre  ó dín  máu.  ìn  trạn  t  n  tre  ã  

l m đôi, nử    n lại b  vỡ tá   r  l m 02 mản  (do  on  ái ôn  V l  Lê       

 i o nộp).      27/4/2021, ôn  V có đơn đề n    đượ   iám đ n  t ươn  tí   

v   êu  ầu k ởi tố vụ án xử lý n ười  â  t ươn  tí   t eo p áp luật. 

 ại Kết luận  iám đ n  p áp   t ươn  tí   số 3315/C09-TT1 ngày 

10/5/2021  ủ  Viện K o   ọ   ìn  sự - Bộ Côn   n đối với ông Lê  rọn  V, kết 

luận:  

“- Sẹo vùng g  m  – t     ương tr   kí   t ướ  n ỏ: 03% ( p  ụng 

nguy n tắ  1,2 và Mụ  I.1, C ương 8). 
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- Gãy  ung t ếp xương g  m ,   n p ương t ện kết xương, k ông ản  

 ưởng   ứ  năng: 08% ( p  ụng Mụ  I.2, C ương 11). 

Đố     ếu bảng 1-  ỷ lệ p ần trăm tổn t ương  ơ t ể  o t ương tí   b n 

 àn  kèm t eo   ông tư số 22/2019/  - BY  ngày 28/8/2019     B  Y tế, x   

địn  tỷ lệ p ần trăm tổn t ương  ơ t ể     ông L   r ng V tạ  t ờ  đ ểm g  m 

địn  là: 11% (mườ  m t p ần trăm) 

  ổn t ương k ông  oàn toàn n  n  t ần k n    y VII k ông đượ  quy 

địn  tạ    ông tư n n k ông x   địn  tỷ lệ p ần trăm tổn t ương  ơ t ể đố  vớ  

tổn t ương này. 

Cơ   ế  ìn  t àn  t ương tí  .  ổn t ương     ông L   r ng V  o vật tày 

gây nên.” 

Về trá   n iệm dân sự: ông Lê  rọn  V  êu  ầu bồi t ườn    i p í điều 

tr  là 28.484.399 đồn .   

 ại Cơ qu n điều tr , b   áo Lê  rọn  Q k  i n ận to n bộ   n  vi vi 

p ạm  ủ  mìn .  

Ngày 13/8/2021, Công an quận  Đ,     ội đã r  qu ết đ n  xử p ạt   n  

  ín  đối với ôn  Lê  rọn  V về   n  vi nêu trên.  

Với nội dun  n ư trên, tại Cáo trạn  số 229/CT-VKS-HS ngày 06/9/2021, 

Viện kiểm sát nhân dân quận  Đ đã tru  tố Lê  rọn  Q về tội “Cố    ây 

        í  ” t eo qu  đ n  tại điểm đ k oản 2 Điều 134  ủ  Bộ luật  ìn  sự. 

Ngày 28/9/2021, b   áo Lê  rọn  Q xu t trìn  biên l i đã nộp số tiền 

28.484.399 đồn  tự n u ện bồi t ườn   ho n ười b   ại tại C i  ụ    i   n  án 

dân sự quận  Đ,     ội.  

 ại p iên t  , đại diện Viện kiểm sát  iữ n u ên qu n điểm tru  tố sau 

khi xem xét  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự  ủ  b   áo đã đề n     ội 

đồn  xét xử: 

Áp dụn  điểm đ k oản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, k oản 2 điều 51; 

điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt: Lê  rọn  Q từ 24 đến 30 tháng tù, n ưn    o 

 ưởn  án treo, t ời  i n t ử t á   từ 48 đến 60 t án  về tội “Cố ý g y t ương 

tích” .   

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 590, 

điều 593 Bộ luật Dân sự; Điều 48 Bộ luật  ìn  sự:  rả   o ôn  Lê  rọn  V số 

tiền 28.484.399 đồn  b   áo đã nộp bồi t ườn  tại C i  ụ    i   n  án dân sự 

quận  Đ,     ội.  

Về xử lý vật   ứn : Đề n    tiêu  ủ  01 điếu cày; 01  ậ  tre đã t u  iữ.   
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   ười b   ại l  ôn  Lê  rọn  V đồn  ý n ận k oản tiền bồi t ườn  

28.484.399 đồn  b   áo đã tự n u ện nộp tại C i  ụ    i   n  án dân sự quận 

 Đ,     ội v  đề n     ội đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ  ìn  p ạt   o b   áo. 

B   áo k ôn   ó ý kiến tr n  luận đối với đề n     ủ  đại diện Viện kiểm sát v  

xin  ội đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 rên  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn  ứ v o  á  t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

đượ  t ẩm tr , xét  ỏi, tr n  luận tại p iên t  ,  ội đồn  xét xử n ận t    n ư 

sau:  

[1]. Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn   ủ  Điều tr  viên, Kiểm sát viên tron  

quá trìn  điều tr , tru  tố đã đượ  t ự   iện đ n  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ 

tụ  đượ  qu  đ n  tron  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tr  v  tại p iên 

t   b   áo k ôn   ó ý kiến k iếu nại về các   n  vi, qu ết đ n  này; do đó  á  

  n  vi, qu ết đ n  tố tụn   ủ  n ười tiến   n  tố tụn  đã t ự   iện đều  ợp 

pháp.  

[2]. Về   n  vi p ạm tội  ủ  b   áo: Có đủ  ăn  ứ xá  đ n :  Do có mâu 

t uẫn  tron   uộ  sốn   i  đìn , k oản  10  iờ sán  n    12/3/2021, tại trướ  

 ử  số n   229, n õ A, tổ B, p ườn  KH,  iữ  Q và ông V  ó việ  đôi  o  ãi 

  ửi n  u; Q bố   át ném về p í  ôn  V, ông V  ầm  ậ  tre vụt tr n   ử  n   

Q, Q  ầm điều     ném tr n  p ần đầu, mặt ôn  V.  ậu quả ôn  V  ã  xươn  

   má  un  tiếp trái, vết t ươn  p ần mềm    má - t ái dươn  trái, tổn t ươn  

nhánh trái dây VII,  tỷ lệ tổn  ại sứ  k ỏe 11%.  

  n  vi  ủ  Lê  rọn  Q đã   u t  n  tội “Cố ý  â  t ươn  tí  ” qu  đ n  

tại điểm đ k oản 2 điều 134 Bộ luật  ìn  sự n ư Cáo trạn  Viện kiểm sát n ân 

dân quận  Đ đã tru  tố. 

[3].   n  vi  ủ  b   áo l  n u   iểm   o xã  ội, xâm p ạm n  iêm trọn  

đến sứ  k ỏe  ủ  n ười b   ại. B   áo đã từn  b  xử lý về   n  vi vi p ạm p áp 

luật, đến n   lại t n  ôn  b   ại l   n  em ruột tron   i  đìn   â  m t trật tự tr  

an tại k u vự , gây ản   ưởn  x u đến đạo đứ  lối sốn  tron   i  đìn  v  trong 

xã  ội nói   un  nên  ần  ó mứ   ìn  p ạt p ù  ợp để  iáo dụ  b   áo v  phòng 

n ừ  tội p ạm   un .  

[4]. Về tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và qu ết đ n  

hình phạt: S u k i p ạm tội b   áo đã t  n  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải; gia 

đìn  b   áo tự n u ện bồi t ườn  một p ần t iệt  ại   o n ười b   ại; n ười b  

 ại l   n  em ruột với b   áo  ũn   ó lỗi tron  việ  xô xát (đã b  xử lý   n  
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chính) nên b   áo đượ  xem xét  iảm n ẹ t eo qu  đ n  tại điều 51 Bộ luật  ìn  

sự v   ó t ể áp dụn  mi n  ìn  p ạt tù  ó điều kiện để b   áo tu dưỡn  t  n  

 ôn  dân  ó í     o xã  ội. 

[5]. Về trá   n iệm dân sự: Quá trìn  điều tr  v  tại p iên t   ôn  V yêu 

 ầu b   áo bồi t ường trả ôn    i p í điều tr  t ươn  tí   l  28.484.399 đồn , 

ngoài ra ông V k ôn   êu  ầu b   áo bồi t ườn  k oản tiền n o k á . 

Ngày 28/9/2021, b   áo đã nộp 28.484.399 đồn  tại C i  ụ    i   n  án 

quận  Đ,     ội tự n u ện bồi t ườn  t eo  êu  ầu  ủ  n ười b   ại nên  ần 

  i n ận. 

[6]. Về án p í: B   áo p ải    u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n . 

 [7]. Về qu ền k án   áo: B   áo, n ười b   ại có qu ền k án   áo bản án 

t eo qu  đ n  tại Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụn   ìn  sự. 

 Vì  á  l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1.  u ên bố b   áo Lê  rọn  Q p ạm tội: “Cố ý g y t ương tí  ”. 

2. Căn  ứ điểm đ k oản 2 điều 134; điểm b, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật  ìn  sự xử p ạt: Lê  rọn  Q 27 (hai mƣơi bảy) tháng tù n ưn  

  o  ưởn  án treo, t ời  i n t ử t á   54 (năm mƣơi tƣ) tháng tín  từ n    

tu ên án sơ t ẩm. 

Gi o b   áo   o    b n n ân dân p ườn  KH, quận  Đ, t  n  p ố Hà 

 ội  iám sát,  iáo dụ  tron  t ời  i n t ử t á  . 

 ron  trườn   ợp n ười đượ   ưởn  án treo t    đổi nơi  ư tr  t ì t ự  

 iện t eo qu  đ n  tại Điều 68 v  Điều 92  ủ  Luật t i   n  án  ìn  sự. 

 rườn   ợp n ười đượ   ưởn  án treo  ố ý vi p ạm n     vụ t eo qu  

đ n  tại Điều 87  ủ  Luật t i   n  án  ìn  sự 02 lần trở lên, t ì     án  ó t ể 

qu ết đ n  buộ  b   áo p ải    p   n   ìn  p ạt tù  ủ  bản án đã   o  ưởn  án 

treo.  rườn   ợp t ự   iện   n  vi p ạm tội mới t ì     án buộ  b   áo p ải 

   p   n   ìn  p ạt  ủ  bản án trướ  v  tổn   ợp với  ìn  p ạt  ủ  bản án mới 

t eo qu  đ n  tại Điều 56  ủ  Bộ luật  ìn  sự. 

3. Về trá   n iệm dân sự: Áp dụn  Điều 584; Điều 585; Điều 586; Điều 

590; Điều 593 Bộ luật Dân sự; Điều 48 Bộ luật  ìn  sự:  

G i n ận sự tự n u ện  ủ  b   áo bồi t ườn    o ông Lê  rọn  V số tiền 

l  28.484.399 đồn  (đã nộp đủ theo biên l i số 0007214 n    28/9/2021  ủ  C i 

 ụ    i   n  án dân sự quận  Đ, t  n  p ố     ội).  



 

 6 

 rả   o ôn  Lê  rọn  V số tiền 28.484.399 đồn  (Hai mươ  t m tr ệu, 

bốn trăm t m mươ  bốn ng ìn, b  trăm   ín mươ    ín đồng). 

 iếp tụ  tạm  iữ số tiền 28.484.399 đồn  b   áo đã nộp để đảm bảo việ  

thi hành án.  

 4. Về xử lý vật   ứn : Áp dụn  điều 47 Bộ luật  ìn  sự:      t u tiêu 

 ủ : 01 điều     bằn  tre 70 m, đườn  kín  5 m, p ần đầu  ủ  điếu đượ  bọ  

n ự  m u v n ; 01  ậ  tre d i 140 m đượ  qu n băn  dính màu trắn , p ần đầu 

 ó 01 đoạn sắt n ô r  k oản  3 m, trên t  n  tre  ó dín     t m u nâu.   

( ìn  trạn  n ư biên bản  i o n ận vật   ứn  n    14/9/2021 giữ  Côn  

an quận  Đ,     ội v  C i  ụ    i   n  án dân sự quận  Đ,     ội).  

5. Về án p í: Áp dụn  Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự;      

qu ết  ủ  Quố   ội về án p í, lệ p í     án: Buộ  b   áo p ải    u 200.000 

đồn  án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

6. Về qu ền k án   áo: Áp dụn  điều 331,333 Bộ luật tố tụn   ìn  sự: B  

cáo, n ười b   ại có qu ền k án   áo tron   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án.  

 

 N     ậ   
-  AND  P  à N  ; 
- VKSND  P  à N  ; 

- VKSND quận  Đ; 

- Công an quận  Đ; 

- THADS quận  Đ; 

- UBND p ường KH,  à Đông,  à N  ;  

- Bị   o; 

- Ngườ  bị  ạ ; 

- Lưu  S, VT. 
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Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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